
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THỐNG NHẤT     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 122/2023/HS-ST    

Ngày: 31-8-2023 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa P ên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Nguyễn Văn Lộc.  

     2. Bà Nguyễn Thị Thắm.  

 - Thư ký P ên tòa: Ông Phạm Việt Dũng - Thư ký Tòa án Tòa án nhân 

dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

tham gia P ên tòa: Bà Lê Thị Hằng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

136/2023/TLST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử sơ thẩm số: 135/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2023, đối với 

bị cáo: 

Họ và tên: Trƣơng Long P, sinh năm 1982 tại Bến Tre. Nơi cư trú: Ấp 2, 

xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ 

học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Trương Văn P (đã chết) và bà Hồ Thị B, sinh năm 1956 (con sống); Có vợ là 

Trần Thị Y, sinh năm 1985, có 02 con sinh năm 2011 và năm 2016. 

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. 

Hiện bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1930 (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Nguyễn Đào D, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: 142/4, ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai. 

(Bị cáo có mặt, ông Duy xin vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại P ên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
 

   Vào tối 27/10/2022, Trương Long P (có giấy phép lái xe theo quy định 

là 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1, D số 7900870226294 do Sở giao thông 

vận tải tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/11/2019 mang tên: Trương Long P) điều 

khiển xe ô tô khách, biển số 51B-275.46 chở 03 người khách (không rõ tên, 
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tuổi, địa chỉ) từ Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai. Đến khoảng 21 giờ 40 c ng ngày, khi đến Km 13+500 Quốc lộ 20 thuộc ấp 

Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (đoạn đường hai 

chiều nằm trong khu vực đông dân cư), P  điều khiển xe ô tô khách, biển số 

51B-275.46 lưu thông hướng Dầu Giây đi Định Quán chạy quá tốc độ quy định 

(tốc độ 67km/h tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa 50km/h) va đụng vào 

người ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1930 (93 tuổi), trú 142/4 ấp Bạch Lâm 1, 

xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đi bộ qua đường từ trái qua 

phải hướng Dầu Giây đi Định Quán, tại vị trí không có đèn tín hiệu, không có 

vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và không đảm bảo an toàn. 

Hậu quả: Ông Nguyễn Văn V tử vong tại chỗ. 

  n c  k t qu  khám nghiệm xác định hiện trường sau khi x y ra tai nạn 

như sau: Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường th ng, trải nhựa, đường hai chiều xe 

chạy bằng vạch sơn đ t quãng, chiều rộng mặt đường là 14m. Lấy điểm nhô ra 

cao nhất của gốc cột điện số 1095/02/02 nằm trong lề phải làm điểm chuẩn để 

đo vẽ mô tả khám nghiệm hiện trường. Hiện trường vụ tai nạn giao thông được 

mô tả như sau: 

- Xe ô tô khách biển số 51B-27546 (ký hiệu là 1) sau tai nạn dừng lại hiện 

trường. Đầu xe quay về hướng Lâm Đồng, đuôi xe quay về hướng Dầu Giây. 

Từ tâm trục bánh trước đo ra mép đường là 04m50. Từ tâm trục bánh sau đo ra 

mép đường là 04m30. Từ tâm trục bánh trước đo ra đỉnh đầu nạn nhân Nguyễn 

Văn V là 10m10. 

- Nạn nhân Nguyễn Văn V (ký hiệu là 2) sau tai nạn nằm tại hiện trường, 

đầu nạ nhân quay ra tin đường, chân nạn nhân quay vào mép đường. Từ đỉnh 

đầu nạn nhân đo ra mép đường là 02,50, từ gót chân bên trái nạn nhân đo ra 

mép đường là  0m80, từ gót chân bên phải nạn nhân đo ra mép đường là 0m80 

Tại Kết luận giám định số: 292/KL-KTHS ngày 22 tháng 3 năm 2023 của 

Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: “Tốc độ hiển 

thị của xe ô tô biển số 51B – 275.46 tại thời gian hiển thị 21 giờ 41 phút 08 giây 

ngày 27/10/2022 là 67 km/h (kilomet/giờ)”. 

Căn c  công văn số 82/VPQLĐBIV.2-ĐQLT2.2 ngày 06/12/2022 của 

Văn phòng quản lý đường bộ IV.2, xác định:  đoạn Km 13+500, quốc lộ 20 

nằm trong khu vực đông dân cư  R.420  tại Km 8+000 và hết khu dân 

cư R.421  tại Km 8+000. Do vậy, tốc tối đa của các phương tiện cơ giới qua 

đoạn Km 13+500 được quy định tại Điều 6 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT 

ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải  Tốc độ tối đa cho phép xe c  gi i, 

xe máy chuy n d ng tham gia giao thông  trong khu vực đông dân cư (trừ 

đường cao tốc):  ác phư ng tiện c  gi i ….. tốc độ tối đa (km/h) tr n đường 

hai chiều là 50   

Quá trình điều tra, Trương Long P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên 

Tại Kết luận giám định pháp y về tử thi số 2309/KL-KLGĐ ngày 25 

tháng 11 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kết 

luận nguyên nhân ông Nguyễn Văn V tử vong: Sốc đa chấn thương, chấn ngực 

kín gãy xương  c, xương sườn, dập phổi, rách cơ tim/gãy hai xương c ng chân. 
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Về vật ch ng:  

- Xe ô tô khách, biển số 51B - 275.46, có giấy tờ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra đã trao trả chủ sở hữu. 

- 01 (một) USB ch a 02 file video, 01 file ghi hình diễn biến trước trong 

và sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, 01 file ghi hành trình của xe ô tô 51B - 

275.46 trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, chuyển Toà xử lý theo quy 

định. 

- 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1, D số 7900870226294 do Sở giao 

thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/11/2019 mang tên: Trương Long P.  

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường thỏa đáng cho gia 

đình bị hại và được người đại diện hợp pháp của bị hại bãi nại, không yêu cầu bị 

cáo phải bồi thường thêm đồng thời đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại Cáo trạng số 79/CT-VKS-TN ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất truy tố Trương Long P tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự. Tại P ên tòa, Kiểm sát viên luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng t  nhưng cho 

hưởng án treo. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử 

quyết định về án phí hình sự sơ thẩm và xử lý vật ch ng. 

Lời nói sau c ng của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn, hối hận đối với hành vi 

phạm tội của bị cáo và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Căn c  vào các ch ng c  và tài liệu đã được thẩm tra tại P ên tòa; căn c  

vào kết quả tranh luận tại P ên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ch ng 

c , ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo có trong hồ sơ vụ án; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại P ên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

1Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Thống Nhất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống 

Nhất, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại P ên tòa bị cáo, những người tham gia tố tụng khác kh ng định khai báo 

tự nguyện, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[1.2] Đại diện hợp pháp người bị hại là ông Nguyễn Đào D có đơn xin xét 

xử vắng mặt. Căn c  Điều 292 và Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng 

xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.  

2 Về tội danh và khung hình phạt:  
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Tại Phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội do mình thực hiện như 

nội dung bản Cáo trạng đã nêu, lời khai nhận tội này ph  hợp với lời khai của bị 

cáo tại Cơ quan điều tra, ph  hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng 

và các tài liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:  Vào 

khoảng 21 giờ 40 phút ngày 27/10/2022, tại Km13+500 Quốc lộ 20 (đoạn 

đường đông dân cư) thuộc ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai, Trương Long P điều khiển xe ô tô khách, biển số 51B - 275.46 

lưu thông hướng Dầu Giây đi Định Quán, không làm chủ tốc độ, chạy quá tốc 

độ quy định (tốc độ 67km/h tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa 50km/h), 

thiếu quan sát đã va đụng vào người ông Nguyễn Văn V đi bộ qua đường từ trái 

qua phải tại vị trí không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, 

hầm dành cho người đi bộ, không đảm bảo an toàn, hậu quả làm ông V ngã 

xuống tử vong tại chỗ. Do vậy, đủ căn c  kết luận hành vi của của bị cáo 

Trương Long P đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Việc truy tố 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất đối với bị cáo là có căn c , đúng 

pháp luật. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự an 

toàn công cộng, dẫn đến bị hại chết, gây đau thương, buồn P ền không có gì bù 

đắp được đối với gia đình, người thân của bị hại. Do vậy, cần có m c án nghiêm 

tương x ng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo và giáo dục 

bị cáo, răn đe phòng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy quá trình điều tra và tại P ên tòa ngày 

hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải về hành vi của 

mình; Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại và được đại diện 

hợp pháp người bị hại bãi nại về dân sự và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo, bị hại có một phần lỗi. Đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy 

định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, là căn c  xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình thể hiện sự khoan hồng của 

pháp luật. 

6 Về quy t định hình phạt: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội 

lần đầu. Người bị hại cũng có một phần lỗi là đã qua đường không đúng nơi quy 

định, thiếu quan sát. Bên cạnh đó bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Trên cơ sở đánh 

giá tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Xét không cần cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội, giao bị cáo có cho chính quyền địa phương và gia đình giám sát, giáo 

dục là đủ nghiêm và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị 

cáo thay đổi bản thân, được chăm sóc gia đình. 
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 [7] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Đại diện gia đình bị hại đã làm 

đơn bãi nại và không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên không đặt ra giải 

quyết nên không đặt ra giải quyết.  

 [8] Về vật ch ng vụ án:  

- Xe ô tô khách, biển số 51B - 275.46, có giấy tờ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra đã trao trả chủ sở hữu là ph  hợp. 

- 01 (một) USB ch a 02 file video, 01 file ghi hình diễn biến trước trong 

và sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, 01 file ghi hành trình của xe ô tô 51B - 

275.46 trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông cần lưu giữ theo hồ sơ. 

- 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1, D số 7900870226294 do Sở giao 

thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/11/2019 mang tên: Trương Long P cần 

trả lại cho bị cáo. 

9 Xét ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại Phiên tòa về phần tội 

danh, điều khoản truy tố, hình phạt, trách nhiệm dân sự và xử lý vật ch ng là có 

căn c  và ph  hợp với các tình tiết của vụ án đã được thẩm tra công khai tại P 

ên tòa nên được chấp nhận. 

10Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm. 

11Về quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo bản án 

theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 136, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Tuyên bố bị cáo Trương Long P phạm tội:  Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ . 

- Xử phạt bị cáo Trương Long P 01 (một) năm t  nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án (ngày 

31/8/2023). 

Giao bị cáo Trương Long P cho Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong 

thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo 

quy định của Luật thi hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt t  của bản án đã cho hưởng án 

treo.  

2. Về vật ch ng: Trả lại cho bị cáo Trương P  Long 01 (một) giấy phép 

lái xe hạng A1, D số 7900870226294 do Sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai 

cấp ngày 27/11/2019 mang tên: Trương Long P. Hiện đang do Chi cục thi hành 

án Dân sự huyện Thống Nhất quản lý theo biên bản giao nhận vật ch ng, tài sản 

ngày 05/7/2023. 
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3. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai tr m nghìn đồng) án 

phí Hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ 

ngày tuyên án. Đại diện bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo quy định của pháp luật. 

 
 

Nơi nhận:                                                                
- Người tham gia tố tụng; 

- Tòa án ND tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát ND tỉnh Đồng Nai; 
- Viện kiểm sát ND H. Thống Nhất; 

- Cq. CSĐT CA H. Thống Nhất; 

- Cq. THA HS H. Thống Nhất 
- Nhà tạm giữ CA H. Thống Nhất; 

- Thi hành án DS H. Thống Nhất; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VP. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa P ên tòa 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Xuân 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                  THẨM PHÁN 

        CHỦ TỌA P ÊN TÒA 

 

 


